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1 Nguyễn Văn Chiến Hoàng Hoa Thám 23 2         3317,1 23 2      3317,1 3317,1 0 3.317,1     0 CLN 3.317,1    
Thu hồi tại quyết định số 226/QĐ-

UBND ngày 07/4/2022

2 Nguyễn Văn Thắng Bà Ba 23 3 492,8 492,8 0 492,8        0 CLN 492,8       Thu hồi tại quyết định số 226/QĐ-

UBND ngày 07/4/2022

3 Phạm Văn Giang Bà Ba 23 1 933,7 933,7 0 933,7        0 CLN 933,7       Thu hồi tại quyết định số 226/QĐ-

UBND ngày 07/4/2022

200 200 0 200,0        ODT

2475,7 2475,7 0 2.475,7     CLN

110 110 0 110,0        ODT

4521,2 3083,2 0 3.083,2     CLN

30 30 0 30,0          ODT

1061,5 1061,5 0 1.061,5     CLN

30 30 0 30,0          ODT

354 354 0 354,0        CLN

30 30 0 30,0          ODT

290 290 0 290,0        CLN

9
Nguyễn Văn Thắng

Vũ Thị Nghinh
Bà Ba 23 21 3034,4 23 21 3034,4 3034,4 0 3.034,4     0 CLN 3.034,4    Thu hồi tại quyết định số 456/QĐ-

UBND ngày 15/8/2022

200 200 0 200,0        ODT

1391,9 1391,9 0 1.391,9     CLN

11 Bùi Chí Hướng Bà Ba 6 423,0 1192 5d 118 1215 1215 0 1.215,0     0 LUC 1.215       
Thu hồi tại quyết định số 727/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022

12 Nguyễn Văn Tuyên Bà Ba 6 426,0 550 5d 117 633,0 633,0 0,0 633,0        0,0 LUC 633          
Thu hồi tại quyết định số 727/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022

20.320,6 18.882,3 0,0 18.882,3 1.438,3 18.882,3

Chuyển 

mục đích 

sang  đất 

di tích (m²)

2675,7 0

BẢNG TỔNG HỢP DIỆN TÍCH CÁC THỬA ĐẤT XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH

Dự án: Bảo tồn, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt những điểm khởi nghĩa Yên Thế tại tỉnh Bắc Giang (giai đoạn 1)

Địa điểm: Tại các tổ dân phố Bà Ba, Hoàng Hoa Thám thuộc thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang.

(Kèm theo Tờ trình số:           /TTr-TNMT  ngày        /      /2023 của phòng Tài nguyên và Môi trường)
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4
Bùi Văn Thành

Chu Thị Hồng Nhung
Hoàng Hoa Thám 24 34 24 34 2.675,7    

5
Nguyễn Thị Duyên

Bùi Phú Hưởng
Hoàng Hoa Thám 24 9

9

6 Bùi Thị Loan Hoàng Hoa Thám 24 9(1)

7 Bùi Thị Lan Hoàng Hoa Thám 24 9(2)

8 Bùi Thị Hoa Hoàng Hoa Thám 24 9(3)

10

Nguyễn Quốc Vượng 

(Nguyễn Văn Vượng)

Phạm Thị Mai

Bà Ba 28 45 28 45 1591,9 0

3.193,2    

1.091,5    

384          

320          

1.592       

24 6427 1.438

Thu hồi tại quyết định số 727/QĐ-

UBND ngày 22/12/2022

Thu hồi tại quyết định số 296/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022

Thu hồi tại quyết định số 380/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022

Thu hồi tại quyết định số 380/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022

Thu hồi tại quyết định số 380/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022

Thu hồi tại quyết định số 380/QĐ-

UBND ngày 05/7/2022


